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CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG - TMX
ĐC: 348 Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Phòng Kế hoạch - Thị trường
Tel: 04 3864 3340 - 0946 202 882 * Fax: 04 3864 3334

Phòng Bán hàng
Tel: (04) 3864 5654 - 0912 047 469 * Fax: (04) 3791 8539

Khu vực 1 - Địa bàn Bắc sông Hồng
Tel: 0915 154 405

Khu vực 2 - Địa bàn phía Nam Hà Nội
Tel: 0912 183 380

Khu vực 3 - Địa bàn phía Nam Hà Nội, Hà Tây cũ, Vĩnh Phúc, Sơn La, Điện Biên, Lài Cai:
Tel: 04 3864 2575 - 0913 543 245 * Fax: 04 3864 3720

Khu vực 4 - Địa bàn phía Tây Hà Nội:
Tel: 0913 225 766

Chi Nhánh Thái Nguyên
ĐC: Số 56, Đường Phú Xá, Tổ 15, Phường Phú Xá, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Tel: 0280 3 732 204 - 0983 640 028 * Fax: 0280 3 832 937
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GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng chuyên kinh doanh các loại xi măng 

(bao, rời) poóc lăng hỗn hợp PCB30, PCB40 được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 

6260:2009; Xi măng poóc lăng PC40 được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 2682:2009; Xi 

măng chuyên dụng xây trát cao cấp MC25 được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 9202:2012 

do các Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch, Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn, Công ty cổ 

phần xi măng Vicem Bút Sơn, Công ty xi măng Vicem Tam Điệp, Công ty xi măng Vicem Hải 

Phòng sản xuất.

Công ty có các phương thức bán hàng phù hợp với các đối tượng khách hàng (mạng 

lưới tiêu thụ của công ty có trên 130 nhân viên bán hàng và các đại lý, nhà phân phối cấp 2 

tiêu thụ các loại xi măng của Vicem như xi măng Hoàng Thạch, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hải 

Phòng, Tam Điệp, tại các địa bàn Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Yên 

Bái, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên).

NéI DUNG

THÔNG TIN TỔNG QUAN

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

SỐ LIỆU TÀI CHÍNH

CÁC SẢN PHẨM CỦA XI MĂNG VICEM

CÁC CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG XI MĂNG

MỘT SỐ HỢP ĐỒNG MUA BÁN XI MĂNG

MỘT SỐ HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN XI MĂNG

THÔNG TIN LIÊN HỆ

THÔNG TIN TỔNG QUAN

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG
Trụ sở chính: Số 348 Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel: (04) 3864 5654 - (04) 3864 3346
Fax: (04) 3791 8539 - (04) 3864 2586
 Email: ximang.tmx@gmail.com - Web: www.cement-t.com.vn 
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Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh số 0103018236 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần 
đầu ngày 02/07/2007 và các lần đăng ký thay đổi với mã số doanh nghiệp là 0100105694.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là:

- Kinh doanh các loại xi măng, sản xuất và kinh doanh các loại phụ gia, vật liệu xây dựng 
và vật tư phục vụ sản xuất xi măng; 

- Xây dựng dân dụng, kinh doanh phát triển nhà và cho thuê bất động sản; 

- Vốn điều lệ của Công ty là: 60.000.000.000 đồng.

Tên ngân hàng giao dịch:

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội 

Tài khoản giao dịch số: 1460 4311 06000056

Ngân hàng TM CP  đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân

Tài khoản giao dịch số: 2221 0000 876688

Ngân hàng VP Bank Giải Phóng 

Tài khoản giao dịch số: 283 242 900 169
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CÁC SẢN PHẨM CỦA XI MĂNG VICEM 

BẢNG CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA XI MĂNG

CHỈ TIÊU

XI MĂNG PORTLAND XI MĂNG PORTLAND HỖN HỢP

Tiêu chuẩn Việt Nam 
TCVN 6260:2009  

PCB30 PCB40

Độ mịn
Còn lại trên sàng 0,09mm, %

Bề mặt riêng, Blaine cm2/g

Thời 
gian đông 

kết

Bắt đầu, phút

Kết thúc, phút

Độ ổn định thể tích, theo Lechatelier, mm

≤ 10

≥ 2.800

≥ 45

≤ 10

Hàm lượng mất khi nung, %

Cường 
độ nén, 

Mpa

3 ngày± 45 phút

28 ngày± 8 giờ

Tiêu chuẩn Việt Nam 
TCVN 2682:2009  

PC40

≤ 10

≥ 2.800

≥ 45

≤ 375

≤ 10

≤ 3,0

≥ 21

≥ 40

-

≥ 14

≥ 30

-

≥ 18

≥ 40

Trọng lượng bao, kg 50 ± 0,5

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC SỐ LIỆU TÀI CHÍNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT

BAN GIÁM ĐỐC

PHÒNG

TỔ 

CHỨC

HÀNH 

CHÍNH

PHÒNG

TÀI 

CHÍNH

KẾ

TOÁN

PHÒNG

KẾ

HOẠCH

THỊ

TRƯỜNG

PHÒNG

BÁN 

HÀNG

CHI 

NHÁNH

THÁI

NGUYÊN

KV 1 

ĐỊA 

BÀN

BẮC 

SÔNG 

HỒNG

KV 2

ĐỊA 

BÀN

NAM

HÀ NỘI

KV 3

ĐỊA BÀN

NAM HN, 

H.TÂY CŨ

V.PHÚC,

S.LA, Đ.BIÊN,

L.CAI

KV 4  

ĐỊA 

BÀN

TÂY

HÀ NỘI

NV BH,

NPP

CẤP 2,

HĐKT

NV BH,

NPP

CẤP 2,

HĐKT

NV BH,

NPP

CẤP 2,

HĐKT

NV BH,

NPP

CẤP 2,

HĐKT

NV BH,

NPP

CẤP 2,

HĐKT

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

1.003.322 1.000.127 921.485Sản lượng tiêu thụ (tấn)

1.129.411.140.236 1.062.879.467.028 1.027.466.002.433Tổng doanh thu (đ)

215.734.394.129 206.537.903.889 172.135.450.102Tổng tài sản (đ)

81.106.265.868 85.013.353.057 86.637.408.920Vốn chủ sở hữu (đ)

11.363.419.841 14.163.442.744 9.050.840.934Tổng lợi nhuận trước thuế (đ)

Tổng lợi nhuận sau thuế (đ) 8.469.897.381 10.580.582.058 7.019.955.863
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CÁC SẢN PHẨM CỦA XI MĂNG VICEM CÁC SẢN PHẨM CỦA XI MĂNG VICEM 

Xi măng PCB30: Được sản xuất theo TCVN 6260: 2009 với những ưu điểm như chống xâm 

thực trong các môi trường, độ bền cao, có hệ số dư mác cao, độ dẻo lớn do vậy rất phù hợp 

với nhu cầu xây dựng các công trình dân dụng như: nhà ở, nhà cao tầng, các khu đô thị v.v…

Xi măng PC40: Được sản xuất theo TCVN 2682: 2009 với các ưu điểm như độ mịn cao, hàm 

lượng C3S lớn, không pha phụ gia, độ ổn định thể tích tốt, nhiệt thủy hóa thấp, hàm lượng 

kiềm hòa tan thấp hơn các loại xi măng cùng chủng loại đang có trên thị trường do vậy đặc 

biệt phù hợp với các công trình đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao như: các công trình thủy điện, 

cầu, đường v.v…

Xi măng chuyên dụng xây trát cao cấp: Là dòng sản phẩm chuyên dụng phục vụ xây trát 

và hoàn thiện công trình với những tính năng vượt trội như: độ dẻo cao, quá trình thủy hóa 

kéo dài, chống thấm tốt, thời gian đông kết hợp lý, hiệu quả kinh tế cao do đó đáp ứng được 

mọi công trình xây dựng dân dụng như: nhà ở, nhà cao tầng, các khu đô thị v.v….

Xi măng PCB40: Được sản xuất theo TCVN 6260:2009 với những ưu điểm như chống xâm 

thực trong các môi trường, độ bền cao, có hệ số dư mác cao, độ dẻo lớn, tốc độ phát triển 

cường độ hợp lý do vậy đáp ứng được cho xây dựng mọi công trình xây dựng dân dụng và 

Công Nghiệp như: cầu, đường, nhà cao tầng, xây dựng thủy điện v.v…

TMX
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